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CÁC PHÔNG LƯU TRỮ CÓ GIÁ TRỊ ĐẶC BIỆT  

 

Số 

TT 
Phông lưu trữ 

Loại 

hình 

tài liệu 

Thành phần tài liệu 

Công 

cụ tra 

cứu 

01 

TÀI LIỆU GIA PHẢ, TỘC PHẢ, HỆ PHẢ, TÀI LIỆU NHÀ THƠ YẾN LAN, HỒ SƠ 

DI TÍCH VĂN HÓA LỊCH SỬ, SÁCH VỀ HOÀNG SA, TRƯỜNG SA NĂM 1974, 

TẬP TÀI LIỆU GHI CHÉP CÁC BÀI TUỒNG CỔ, TÀI LIỆU TIẾNG PHÁP NÓI VỀ 

CẢNG QUY NHƠN NĂM 1929, TẬP CÁC BỨC THƯ, LỜI KÊU GỌI GỬI ĐỒNG 

BÀO, CÁN BỘ, CHIẾN SỸ VÙNG GIẢI PHÓNG NĂM 1930 – 1976 

(Bộ sưu tập cá nhân, gia đình, dòng họ) 

Tài liệu 

giấy 

 * Thời gian tài liệu: Trước năm 

1975 

* Số lượng tài liệu: 2,0 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt, 

Pháp 

* Tình trạng vật lý: tốt, bản sao 

MLHS 

02 

DẤU MỘC GỖ VÀ ĐỒNG CỦA UBND CÁCH MẠNG TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ 

UBND CÁCH MẠNG CÁC XÃ THUỘC HUYỆN VÂN CANH, TUY PHƯỚC, QUY 

NHƠN  

(Bộ sưu tập dấu UBND cách mạng tỉnh Bình Định) 

Tài liệu 

con dấu 

bằng gỗ 

và đồng 

* Thời gian tài liệu: Trước năm 

1975 

* Số lượng tài liệu: 49 dấu 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

03 

TÀI LIỆU NGHE, NHÌN: ẢNH TƯ LIỆU KHÁNG CHIẾN TỈNH BÌNH ĐỊNH, ẢNH 

THỜI KỲ ĐỔI MỚI TỈNH, BÌNH ĐỊNH, ẢNH ĐẢNG BỘ TỈNH NGHĨA BÌNH VÀ 

BÌNH ĐỊNH, ẢNH TƯ LIỆU BÁC HỒ, ẢNH TƯ LIỆU KHÁNG CHIẾN NAM 

TRUNG BỘ, ẢNH CÁC ĐỜI BÍ THƯ TỈNH NGHĨA BÌNH VÀ BÌNH ĐỊNH 

(Bộ sưu tập ảnh, đĩa phim nhựa, đĩa CD) 

Tài liệu 

nghe, 

nhìn 

* Thời gian tài liệu: Trước và 

sau năm 1975 

* Số lượng tài liệu: 377 tấm, 05 

cuộn, 07 đĩa 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

04 
BỘ SƯU TẬP  

SẮC PHONG TRIỀU ĐẠI VUA NHÀ TÂY SƠN VÀ TRIỀU NHÀ NGUYỄN 

Tài liệu 

giấy 

* Thời gian tài liệu: Thời kỳ 

phong kiến 

* Số lượng tài liệu: 272 tờ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Hán Nôm 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

05 
TÀI LIỆU LIÊN TY KIẾN THIẾT QUY NHƠN 

(Sưu tầm Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Thừa Thiên Huế) 

Tài liệu 

giấy 

* Thời gian tài liệu: 1957-1958 

* Số lượng tài liệu: 402 tờ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

*Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

06 

CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN, TÀI LIỆU HÁN NÔM CHÂU BẢN TRIỀU 

NGUYỄN, TẬP TÀI LIỆU TIẾNG PHÁP  

(Sưu tầm Trung tâm Lưu trữ Quốc Gia I) 

Tài liệu 

giấy 

  

  

* Thời gian tài liệu: Trước năm 

1945 

* Số lượng tài liệu: 1.372 tờ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Hán Nôm, 

MLHS 



Pháp 

*Tình trạng vật lý: tốt 

07 

TÀI LIỆU HÀNH CHÍNH (PHÔNG PHỦ TỔNG THỐNG ĐỆ NHẤT CỘNG HÒA, 

PHÔNG TỔNG THỐNG ĐỆ NHẤT CỘNG HÒA, PHÔNG PHỦ THỦ TƯỚNG VIỆT 

NAM CỘNG HÒA, PHÔNG ỦY BAN LÃNH ĐẠO QUỐC GIA, PHÔNG BỘ CÔNG 

CHÁNH VÀ GIAO THÔNG, PHÔNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI, PHÔNG BỘ 

CÔNG CHÁNH, PHÔNG BỘ GIAO THÔNG – BƯU ĐIỆN, PHÔNG QUỐC VỤ 

KHANH ĐẶC TRÁCH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, PHÔNG BỘ PHÁT TRIỂN SẮC 

TỘC, PHÔNG HỘI ĐỒNG AN NINH PHÁT TRIỂN, PHÔNG TỔNG NHA QUAN 

THUẾ, PHÔNG NHA CANH NÔNG, PHÔNG TỔNG NHA NGÂN SÁCH VÀ 

NGOẠI VIỆN, PHÔNG NHA TÀI NGUYÊN CÔNG SẢN, PHÔNG BỘ  TÀI CHÍNH, 

PHÔNG BỘ Y TẾ, PHÔNG TÒA ĐẠI BIỂU CHÍNH PHỦ TRUNG NGUYÊN 

TRUNG PHẦN, PHÔNG THỦ HIẾN TRUNG VIỆT, PHÔNG TÒA KHÂM SỨ 

TRUNG KỲ), BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH ĐỊNH, BẢN ĐỒ KHÍ 

TƯỢNG THỦY VĂN VÀ CÁC ĐẬP TỈNH BÌNH ĐỊNH  

(Sưu tầm Trung tâm Lưu trữ Quốc Gia II) 

Tài liệu 

giấy 

  

  

  

  

  

* Thời gian tài liệu: Trước năm 

1975 

* Số lượng tài liệu: 4,14 mét; 

243 tờ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

*Tình trạng vật lý: tốt, bản sao 

MLHS 

  

  

08 

MỘC BẢN (ĐỊA CHÍ VĂN HÓA TỈNH BÌNH ĐỊNH, CÁC NHÀ KHOA BẢN QUÊ 

BÌNH ĐỊNH ĐỖ ĐẠI KHOA, NĂM ĐINH TỰ LONG KHÁNH THỨ 5 NĂM 1377, 

CUỘC ĐỜI VÌ SỰ NGHIỆP LÀM QUAN TẠI BÌNH ĐỊNH, HÌNH THÀNH VÀ 

PHÁT TRIỂN VÙNG ĐẤT BÌNH ĐỊNH), TÀI LIỆU HÀNH CHÍNH (TÒA KHÂM 

SỨ TRUNG KỲ) 

(Sưu tầm Trung tâm Lưu trữ Quốc Gia IV) 

Tài liệu 

mộc 

bản 

* Thời gian tài liệu: Trước năm 

1945 

* Số lượng tài liệu: 0,42 mét, 

24 tấm 

* Ngôn ngữ tài liệu: Hán Nôm, 

Pháp 

*Tình trạng vật lý: tốt, bản sao 

MLHS 

09 UBND CÁCH MẠNG TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Tài liệu 

hành 

chính 

(giấy) 

* Thời gian tài liệu:1961-1975 

* Số lượng tài liệu: 0,41 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS, 

CSDL 

10 TY KIẾN THIẾT TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Tài liệu 

hành 

chính 

(giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1903-1975 

* Số lượng tài liệu: 1.5 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 



11 SỞ TÀI CHÍNH-VẬT GIÁ TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Tài liệu 

hành 

chính 

(giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1928-1989 

* Số lượng tài liệu: 47,77 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

*Tình trạng vật lý: chữ mờ, 

giấy mủn 

MLHS 

12 SƯU TẬP: PHÒNG LƯƠNG THỰC TỈNH 

Tài liệu 

hành 

chính 

(giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1979-1988 

* Số lượng tài liệu: 0,1  mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Trung Bình- 

Kém 

MLHS 

13 SƯU TẬP: BAN CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP 

Tài liệu 

hành 

chính 

(giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1975-1990 

* Số lượng tài liệu: 0,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Trung bình-

Kém 

MLHS 

14 SƯU TẬP: BAN XÂY DỰNG HUYỆN 

Tài liệu 

hành 

chính 

(giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1983-1987 

* Số lượng tài liệu: 0,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Trung bình-

Kém 

MLHS 

15 SƯU TẬP: BAN TÔN GIÁO GIA LAI - KON TUM 

Tài liệu 

hành 

chính 

(giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1985-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Trung bình-

Kém 

MLHS 

16 SƯU TẬP: BAN BIÊN GIỚI HỢP TÁC KT-VH VỚI LÀO VÀ CĂMPUCHIA 

Tài liệu 

hành 

chính 

(giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1969-1975 

* Số lượng tài liệu: 0,5 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Trung bình-

Kém 

MLHS 

17 ỦY BAN NHÂN DÂN CÁCH MẠNG TỈNH GIA LAI 

Tài liệu 

hành 

chính 

(giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1969-1975 

* Số lượng tài liệu: 1,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Trung bình-

Kém 

MLHS 



18 SƯU TẬP: TÒA HÀNH CHÍNH TỈNH LỴ PLEIKU 

Tài liệu 

hành 

chính 

(giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1967-1975 

* Số lượng tài liệu: 0,5 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Trung bình-

Kém 

MLHS 

19 SƯU TẬP: TRỌNG TÀI KINH TẾ GIA LAI 

Tài liệu 

hành 

chính 

(giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-1994 

* Số lượng tài liệu: 0,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Trung bình-

Kém 

MLHS 

20 TRỌNG TÀI KINH TẾ GIA LAI-KON TUM 

Tài liệu 

hành 

chính 

(giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1984-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Trung bình-

Kém 

MLHS 

21 SƯU TẬP: CÔNG BÁO TIẾNG VIỆT NAM CỘNG HÒA 

Tài liệu 

hành 

chính 

(giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-1994 

* Số lượng tài liệu: 0,5 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Trung bình-

Kém 

MLHS 

 

CÁC PHÔNG LƯU TRỮ TỈNH NGHĨA BÌNH (NĂM 1976-1989) 

 

Số 

TT 
Phông lưu trữ 

Loại hình tài 

liệu 
Thành phần tài liệu 

Công cụ tra 

cứu 

1 TRỌNG TÀI KINH TẾ NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1988 

* Số lượng tài liệu: 3,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

2 BAN CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP TƯ DOANH NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 2,0 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 



3 UBND NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 34 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS, 

CSDL 

4 BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1984-1989 

* Số lượng tài liệu: 91,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS, 

CSDL 

5 BAN TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1975-1989 

* Số lượng tài liệu: 6,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS, 

CSDL 

6 THANH TRA TỈNH NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 5,5 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

7 BAN KHOA HỌC KỸ THUẬT NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 0,8 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

8 SỞ ĐIỆN LỰC NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 2,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

9 SỞ TÀI CHÍNH VẬT GIÁ NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 53,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

10 SỞ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1975-1989 

* Số lượng tài liệu: 33,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS, 

CSDL 



11 SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NGHĨA BÌNH 

Tài liệu hồ sơ 

Di vật của cán 

bộ tập kết ra 

bắc 

* Thời gian tài liệu: 1977-1985 

* Số lượng tài liệu: 10 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: mục, mờ 

MLHS 

12 SỞ Y TẾ NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 11 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

13 SỞ NÔNG LÂM NGHIỆP NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 15,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

14 SỞ THỦY LỢI NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 9,5 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

15 SỞ THỦY SẢN NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 1,0 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

16 SỞ CÔNG NGHIỆP NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 7,5 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

17 SỞ THƯƠNG NGHIỆP NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 10,5 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

18 SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 2,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 



19 SỞ VĂN HÓA THÔNG TIN NGHĨA BÌNH  
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 7,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

20 SỞ THỂ DỤC THỂ THAO NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 2,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

21 SỞ XÂY DỰNG NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 23,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

22 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 1,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

23 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 17,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

24 ĐÀI PHÁT THANH NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 0,5 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

25 CỤC THỐNG KÊ NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 0,8 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

26  CỤC HẢI QUAN NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1985-1989 

* Số lượng tài liệu: 0,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

27 CÔNG TY DU LỊCH NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 0,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

MLHS 



* Tình trạng vật lý: tốt 

28 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 2,5 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

29 HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1978-1989 

* Số lượng tài liệu: 0,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

30 BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 1,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

31 CHI CỤC KIỂM LÂM NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1977-1989 

* Số lượng tài liệu: 5,1 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

32 BAN ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ VÀ KINH TẾ MỚI NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 4,0 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

33 
CÔNG TY HỢP TÁC KHAI THÁC CHẾ BIẾN LÂM SẢN XUẤT 

KHẨU NGHĨA BÌNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1985-1989 

* Số lượng tài liệu: 1,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

34 NHÀ MÁY NƯỚC NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 0,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

35 CÔNG TY LIÊN HIỆP XUẤT NHẬP KHẨU NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 5,0 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 



36 TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1978-1989 

* Số lượng tài liệu: 0,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

37 HỘI CHỮ THẬP ĐỎ NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 0,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

38 TRẠM BẢO VỆ THỰC VẬT NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1984-1989 

* Số lượng tài liệu: 0,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

39 SỞ ĐỊA CHÍNH NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1975-1989 

* Số lượng tài liệu: 0,15 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

40 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN NGHĨA BÌNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

  

* Thời gian tài liệu: 1976-1989 

* Số lượng tài liệu: 0,15 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

41 CHI CỤC THÚ Y NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1975-1988 

* Số lượng tài liệu: 0,15 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

42 CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC NGHĨA BÌNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1984-2014 

* Số lượng tài liệu: 10,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

 

CÁC PHÔNG LƯU TRỮ TỈNH GIA LAI - KONTUM (NĂM 1976-1991) 

 

Số 

TT 
Phông lưu trữ 

Loại hình tài 

liệu 
Thành phần tài liệu 

Công cụ tra 

cứu 



1 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI - KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1977-1991 

* Số lượng tài liệu: 2,64  mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

2 UBND TỈNH GIA LAI - KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1963-1991 

* Số lượng tài liệu: 71,76 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

3 VP.  UBND TỈNH GIA LAI - KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1975-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,96 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

4 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH GIA LAI - KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1979-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,48 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

5 SỞ GIAO THÔNG-VẬN TẢI TỈNH GIA LAI - KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1977-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,26 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

6 SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH GIA LAI - KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1991 

* Số lượng tài liệu: 2,52 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

7 SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH GIA LAI - KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1989-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

8 SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH GIA LAI - KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1978-1991 

* Số lượng tài liệu: 13,08 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



9 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH GIA LAI - KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1977-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,36 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

10 SỞ TÀI CHÍNH VẬT GIÁ TỈNH GIA LAI - KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-2003 

* Số lượng tài liệu: 3,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

11 SỞ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH GIA LAI – KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1975-1991  

* Số lượng tài liệu: 0,96 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

12 SỞ THƯƠNG NGHIỆP GIA LAI-KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,48 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

13 SỞ CÔNG NGHIỆP TỈNH GIA LAI - KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1975-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,48 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

14 SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI - KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1980-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

15 SỞ VĂN HÓA –THÔNG TIN TỈNH GIA LAI - KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,72 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

16 SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI - KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1986-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

17 BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TỈNH GIA LAI– KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1973-1991 

* Số lượng tài liệu: 12,36 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

MLHS 



* Tình trạng vật lý: Tốt 

18 BAN TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN TỈNH GIA LAI - KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1973-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,84 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

19 ĐÀI TRUYỀN HÌNH TỈNH GIA LAI - KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,11 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

20 THANH TRA TỈNH GIA LAI - KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1984-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,72 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

21 VIỆN KIỂM SOÁT NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI - KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1986-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,06 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

22 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI - KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

23 KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH GIA LAI- KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1989-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,02 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

24 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TIẾNG VIỆT NAM CN TỈNH GIA LAI - 

KON TUM 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1980-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,26 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

25 BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH GIA LAI - KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2018 

* Số lượng tài liệu: 4,92 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



26 CHI CỤC KIỂM LÂM GIA LAI - KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1991  

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

27 CHI CỤC THÚ Y TỈNH GIA LAI - KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1986 

* Số lượng tài liệu: 0,5 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

28 CỤC HẢI QUAN TỈNH GIA LAI - KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,02 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

29 HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH GIA LAI - KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1981-1990 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

30 CÔNG TY THỦY NÔNG TỈNH GIA LAI - KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1983-1990 

* Số lượng tài liệu: 0,06 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

31 CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH GIA LAI - KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2003 

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

32 
PHÔNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG XÃ HỘI THỊ XÃ PLEIKU TỈNH GIA 

LAI - KON TUM 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,48 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

33 
PHÔNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THỊ XÃ PLEIKU TỈNH GIA LAI 

- KON TUM 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1981-1989 

* Số lượng tài liệu: 0,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

34 
PHÔNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ PLEIKU TỈNH 

GIA LAI - KON TUM 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

MLHS 



* Tình trạng vật lý: Tốt 

35 PHÔNG UBND THỊ XÃ PLEIKU TỈNH GIA LAI - KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1991 

* Số lượng tài liệu: 5,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

36 PHÔNG UBND HUYỆN AN KHÊ TỈNH GIA LAI - KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1991 

* Số lượng tài liệu: 71 hồ sơ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

37 PHÔNG HĐND HUYỆN AN KHÊ GIA LAI - KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1987-1991 

* Số lượng tài liệu: 7 hồ sơ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

38 
PHÔNG PHÒNG KINH TẾ HUYỆN AN KHÊ TỈNH GIA LAI - KON 

TUM 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1977-1991 

* Số lượng tài liệu: 19 hồ sơ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

39 
PHÔNG PHÒNG VĂN HÓA-THÔNG TIN-THỂ THAO HUYỆN AN 

KHÊ TỈNH GIA LAI - KON TUM 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1977-1991 

* Số lượng tài liệu: 13,08 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

40 
PHÔNG PHÒNG THANH TRA HUYỆN AN KHÊ, TỈNH GIA LAI - 

KON TUM 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1980-1991 

* Số lượng tài liệu: 5 hồ sơ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

41 
PHÔNG PHÒNG NỘI VỤ-LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

AN KHÊ, TỈNH GIA LAI - KON TUM 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1978-1991 

* Số lượng tài liệu: 32 hồ sơ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

42 
PHÔNG PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN AN KHÊ TỈNH GIA LAI - KON 

TUM 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1979-1991  

* Số lượng tài liệu: 10 hồ sơ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



43 
PHÔNG PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH HUYỆN AN KHÊ, TỈNH 

GIA LAI - KON TUM 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1977-1991 

* Số lượng tài liệu: 15 hồ sơ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

44 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PA TỈNH GIA LAIKT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1982-1991 

* Số lượng tài liệu: 25 hồ sơ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

45 UBND HUYỆN KRÔNG PA TỈNH GIA LAIKT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1979-1991 

* Số lượng tài liệu: 50 hồ sơ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

46 
PHÔNG TỔ CHỨC LĐTB&XH HUYỆN KRÔNG PA GIA LAI - KON 

TUM 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1988-1991  

* Số lượng tài liệu: 5 hồ sơ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

47 
PHÔNG THANH TRA HUYỆN KRÔNG PA TỈNH GIA LAI - KON 

TUM 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1987-1991 

* Số lượng tài liệu: 6 hồ sơ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

48 PHÔNG THANH TRA HUYỆN KRÔNG PA TỈNH GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1982-2022 

* Số lượng tài liệu: 5,32 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

49 
PHÔNG TÀI CHÍNH THƯƠNG NGHIỆP HUYỆN KRÔNG PA GIA 

LAI - KON TUM 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1980-1991 

* Số lượng tài liệu: 27 hồ sơ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

50 
PHÔNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN KRÔNG PA, 

TỈNH GIA LAI - KON TUM 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1980-2001 

* Số lượng tài liệu: 03 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

51 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ PRÔNG TỈNH GIA LAI - KON 

TUM 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1988-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

MLHS 



* Tình trạng vật lý: Tốt 

52 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ PRÔNG TỈNH GIA LAI - KON 

TUM 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1977-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,06 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

53 
NỘI VỤ-LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI HUYỆN CHƯ PRÔNG 

GIA LAI - KON TUM 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,58 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

54 
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CHƯ PRÔNG GIA LAI - KON 

TUM 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1985-1986 

* Số lượng tài liệu: 02 hồ sơ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

55 GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CHƯ PRÔNG TỈNH GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1985 

* Số lượng tài liệu: 01 hồ sơ 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

56 KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN CHƯ PRÔNG GIA LAI - KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

57 KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN CHƯ PRÔNG TỈNH GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2012  

* Số lượng tài liệu: 0,96 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

58 
PHÒNG NÔNG LÂM NGHIỆP HUYỆN CHƯ PRÔNG TỈNH GIA LAI - 

KON TUM 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1981-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

59 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN AYUNPA TỈNH GIA LAI - KON 

TUM 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1989 

* Số lượng tài liệu: 0,04 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



60 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AYUNPA TỈNH GIA LAI - KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

61 
PHÔNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN AYUN PA TỈNH 

GIA LAI - KON TUM 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1989-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

62 
PHÔNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KBANG TỈNH GIA LAI - 

KON TUM 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1985-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

63 
PHÔNG ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG TỈNH GIA LAI - 

KON TUM 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1985-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

64 
PHÔNG BAN TỔ CHỨC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI 

HUYỆN KBANG TỈNH GIA LAI - KON TUM 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1987-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

65 
PHÔNG VĂN PHÒNG UBND HUYỆN KBANG TỈNH GIA LAI - KON 

TUM 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1989-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,01 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

66 
PHÔNG PHÒNG GD&ĐT HUYỆN KBANG TỈNH GIA LAI - KON 

TUM 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1986-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

67 
PHÒNG TÀI CHÍNH THƯƠNG NGHIỆP GIA LAI-KON TUM HUYỆN 

KBANG  

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1985-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

68 PHÔNG UBND HUYỆN CHƯ PĂH TỈNH GIA LAI - KON TUM 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1985-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

MLHS 



* Tình trạng vật lý: Tốt 

69 
PHÔNG ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MANG YANG TỈNH GIA 

LAIKT 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1979-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

70 
PHÔNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ TỈNH GIA LAI - 

KON TUM 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1982-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

71 
PHÔNG ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ TỈNH GIA LAI - 

KON TUM 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1981-1991 

* Số lượng tài liệu: 2,16 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

72 
PHÔNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ PĂH TỈNH GIA LAI - 

KON TUM 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1985-1991 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

 

 

CÁC PHÔNG LƯU TRỮ TỈNH BÌNH ĐỊNH (NĂM 1989 - 30/6/2025) 

 

Số 

TT 
Phông lưu trữ 

Loại hình tài 

liệu 
Thành phần tài liệu 

Công cụ tra 

cứu 

1 UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1989-2015 

* Số lượng tài liệu: 238,17 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS, 

CSDL 

2 VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2010 

* Số lượng tài liệu: 2,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 



3 CỤC HẢI QUAN BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2012 

* Số lượng tài liệu: 9,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

4 
CỤC THỐNG KÊ TỈNH BÌNH ĐỊNH 

  

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2008 

* Số lượng tài liệu: 2,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

5 CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2012 

* Số lượng tài liệu: 19,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

6 CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1993-2013 

* Số lượng tài liệu: 4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

7 KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2009 

* Số lượng tài liệu: 8,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

8 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-2003 

* Số lượng tài liệu: 2,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

9 SỞ NỘI VỤ TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2007 

* Số lượng tài liệu: 3,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

10 

  

BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG BÌNH ĐỊNH 

  

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1989-2020 

* Số lượng tài liệu: 49,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS, 

CSDL 

11 BAN TÔN GIÁO TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1993-2017 

* Số lượng tài liệu: 1,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

MLHS 



* Tình trạng vật lý: tốt 

12 BAN TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2004 

* Số lượng tài liệu: 37,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS, 

CSDL 

13 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1991-2009 

* Số lượng tài liệu: 25,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

14 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2001 

* Số lượng tài liệu: 5,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

15 TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1987-2011 

* Số lượng tài liệu: 3,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

16 TRƯỜNG QUỐC HỌC QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2014 

* Số lượng tài liệu: 0,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

17 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2007 

* Số lượng tài liệu: 0,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

18 TRƯỜNG CÔNG NHÂN KỸ THUẬT QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2007 

* Số lượng tài liệu: 0,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

19 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2012 

* Số lượng tài liệu: 0,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 



20 TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1989-2009 

* Số lượng tài liệu: 1,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

21 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1989-2009 

* Số lượng tài liệu: 1,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

22 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1994-2020 

* Số lượng tài liệu: 3,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

23 SỞ KỂ HOẠCH ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1970-2004 

* Số lượng tài liệu: 227,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

24 TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ ĐỐI NGOẠI  
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2002-2004 

* Số lượng tài liệu: 1,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

25 SỞ GIAO THÔNG – VẬN TẢI TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2013 

* Số lượng tài liệu: 42,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

26 SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1982-2020 

* Số lượng tài liệu: 79,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

27 SỞ ĐỊA CHÍNH TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1982-2003 

* Số lượng tài liệu: 6,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

28 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2003-2008 

* Số lượng tài liệu: 10,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

MLHS 



* Tình trạng vật lý: tốt 

29 TRUNG TÂM QUỸ ĐẤT TỈNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2006-2013 

* Số lượng tài liệu: 8,0 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

30 
  

BAN GPMB VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2014-2015 

* Số lượng tài liệu: 1,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

31 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2015 

* Số lượng tài liệu: 1,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

32 VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2005-2012 

* Số lượng tài liệu: 1,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

33 

  

SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH 

  

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1989-2015 

* Số lượng tài liệu: 40,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

34 SỞ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2005-2008 

* Số lượng tài liệu: 0,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

35 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2009-2012 

* Số lượng tài liệu: 0,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

36 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BÌNH ĐỊNH  

(BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN) 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2009-2021 

* Số lượng tài liệu: 0,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 



37 BƯU ĐIỆN TỈNH  BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1998-1999 

* Số lượng tài liệu: 1,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

38 SỞ THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2007 

* Số lượng tài liệu: 13,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

39 SỞ VĂN HÓA THÔNG TIN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1989-2007 

* Số lượng tài liệu: 6,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

40 SỞ DU LỊCH TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2006-2008 

* Số lượng tài liệu: 0,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

41 CÔNG TY DU LỊCH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2002 

* Số lượng tài liệu: 0,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

42 SỞ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2008 

* Số lượng tài liệu: 118,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

43 SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1989-2015 

* Số lượng tài liệu: 76,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

44 BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BỒNG SƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1998-2019 

* Số lượng tài liệu: 4,42 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

45 BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2012 

* Số lượng tài liệu: 2,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

MLHS 



* Tình trạng vật lý: tốt 

46 BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1977-2009 

* Số lượng tài liệu: 1,0 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

47 
ỦY BAN DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH BÌNH ĐỊNH 

  

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2001 

* Số lượng tài liệu: 2,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

48 ỦY BAN BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1994-2001 

* Số lượng tài liệu: 1,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

49 CHI CỤC DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2011 

* Số lượng tài liệu: 0,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

50 CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2009-2012 

* Số lượng tài liệu: 0,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

51 SỞ CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2008 

* Số lượng tài liệu: 20,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

52 
SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BÌNH ĐỊNH 

  

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2019 

* Số lượng tài liệu: 5,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

53 

TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI BÌNH ĐỊNH (TRUNG TÂM 

KHUYẾN CÔNG VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BÌNH 

ĐỊNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2002-2024 

* Số lượng tài liệu: 4,42 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 



54 
CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH ĐỊNH 

  

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2012 

* Số lượng tài liệu: 19,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

55 SỞ ĐIỆN LỰC TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2003 

* Số lượng tài liệu: 6,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

56 SỞ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2008 

* Số lượng tài liệu: 10 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

57 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÌNH ĐỊNH 

  

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1989-2011 

* Số lượng tài liệu: 15,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

58 
CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BÌNH ĐỊNH 

  

Tài liệu hành 

chính (giấy)  

* Thời gian tài liệu: 1984-2010 

* Số lượng tài liệu: 0,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

59 
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BÌNH ĐỊNH 

  

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2010 

* Số lượng tài liệu: 38,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS, 

CSDL 

60 TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ BTXH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2008 

* Số lượng tài liệu: 0,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

61 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

  

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2019 

* Số lượng tài liệu: 58,17 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

62 SỞ THỦY LỢI TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-1995 

* Số lượng tài liệu: 6,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

MLHS 



* Tình trạng vật lý: tốt 

63 
  

SỞ THỦY SẢN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2008 

* Số lượng tài liệu: 5,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

64 XÍ NGHIỆP KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ YẾN SÀO 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-2011 

* Số lượng tài liệu: 3,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

65 CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1986-2006 

* Số lượng tài liệu: 1,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

66 CHI CỤC DI DÂN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ MỚI TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2005  

* Số lượng tài liệu: 2,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

67 CHI CỤC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1988-2013 

* Số lượng tài liệu: 3,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

68 
CHI CỤC THÚ Y BÌNH ĐỊNH 

  

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-2015 

* Số lượng tài liệu: 6,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

69 CHI CỤC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2003-2010 

* Số lượng tài liệu: 0,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

70 
CHI CỤC LÂM NGHIỆP BÌNH ĐỊNH 

  

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1998-2015 

* Số lượng tài liệu: 4,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 



71 CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH BÌNH ĐỊNH 

  

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2007 

* Số lượng tài liệu: 103 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

72 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2001-2013 

* Số lượng tài liệu: 66,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

73 BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1988-1994 

* Số lượng tài liệu: 1,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

74 

  

BAN CHUẨN BỊ DỰ ÁN KCN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

  

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-1999 

* Số lượng tài liệu: 0,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

75 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH ĐỊNH 

  

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2009 

* Số lượng tài liệu:11,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

76 BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ NHƠN HỘI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2009 

* Số lượng tài liệu: 1,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

77 
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH 

  

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2009-2024 

* Số lượng tài liệu: 14,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

78 
BAN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THÀNH PHỐ QUY NHƠN TỈNH 

BÌNH ĐỊNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy)  

* Thời gian tài liệu: 2003-2005 

* Số lượng tài liệu: 1,0 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

79 BAN QUẢN LÝ DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2015 

* Số lượng tài liệu: 8,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

MLHS 
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* Tình trạng vật lý: tốt 

80 BAN DÂN TỘC – MIỀN NÚI BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2002 

* Số lượng tài liệu: 17,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

81 BAN DÂN TỘC TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2003-2013 

* Số lượng tài liệu: 5,9 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

82 THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2015  

* Số lượng tài liệu: 8 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

83 ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy)  

* Thời gian tài liệu: 1990-2009 

* Số lượng tài liệu: 3,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

84 BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1995-2014 

* Số lượng tài liệu: 2,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

85 BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2009-2013 

* Số lượng tài liệu: 0,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

86 TỈNH HỘI BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2014 

* Số lượng tài liệu: 1,9 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

87 HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1990-2004 

* Số lượng tài liệu: 3,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 
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88 
HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT  

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2018 

* Số lượng tài liệu: 3,0 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

89 HỘI NHÀ BÁO 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2001-2014 

* Số lượng tài liệu: 0,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

90 LIÊN HIỆP CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-1994 

* Số lượng tài liệu: 13,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

91 
TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT ĐẦU TƯ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

BÌNH ĐỊNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1989-2000 

* Số lượng tài liệu: 12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

92 CÔNG TY HỢP TÁC … XUẤT KHẨU NGHĨA BÌNH RATANAKISA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1991-1992 

* Số lượng tài liệu: 0,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

93 TỔNG CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2007 

* Số lượng tài liệu: 11,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

94 
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ  

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1994-2012 

* Số lượng tài liệu: 1,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

95 CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP HÀ THANH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1995-2010 

* Số lượng tài liệu: 1,0 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

96 
CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP SÔNG KÔN 

  

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1979-2010 

* Số lượng tài liệu: 3,9 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

MLHS 



* Tình trạng vật lý: tốt 

97 LÂM TRƯỜNG QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1977-2009 

* Số lượng tài liệu: 1,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

98 CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2009-2015 

* Số lượng tài liệu: 2,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

99 
CÔNG TY CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ QUY 

NHƠN 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1999-2012 

* Số lượng tài liệu: 1,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

100 CÔNG TY CÔNG CHÍNH QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1995-1998 

* Số lượng tài liệu: 0,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

101 

  

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUY NHƠN 

  

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1995-2010 

* Số lượng tài liệu: 2,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

102 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2010-2020 

* Số lượng tài liệu: 2,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

103 CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2000 

* Số lượng tài liệu: 5,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

104 CÔNG TY TNHH XỔ SỐ KIẾN THIẾT BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2005-2015 

* Số lượng tài liệu: 3,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 



105 
CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI BÌNH ĐỊNH 

  

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1989-2015 

* Số lượng tài liệu: 05 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

106 NHÀ MÁY NƯỚC QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1975-1992 

* Số lượng tài liệu: 0,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

107 CÔNG TY CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1993-2010 

* Số lượng tài liệu: 3,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

108 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH 

ĐỊNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2010-2015 

* Số lượng tài liệu: 2,9 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

109 UBND HUYỆN AN LÃO 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1982-2010 

* Số lượng tài liệu: 10,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS, 

CSDL 

110 PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HUYỆN AN LÃO 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2002-2012 

* Số lượng tài liệu: 1,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

111 PHÒNG TỔ CHỨC – LAO ĐỘNG XÃ HỘI HUYỆN AN LÃO 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1987-2005 

* Số lượng tài liệu: 0,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

112 
PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN AN LÃO 

  

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2005-2016 

* Số lượng tài liệu: 1,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

113 UBND HUYỆN AN NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-2024 

* Số lượng tài liệu: 66 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

MLHS, 

CSDL 



* Tình trạng vật lý: tốt 

114 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN AN NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2011 

* Số lượng tài liệu: 3,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

115 
  

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN AN NHƠN 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2008 

* Số lượng tài liệu: 3,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

116 PHÒNG NỘI VỤ-LĐXH HUYỆN AN NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-2017 

* Số lượng tài liệu: 1,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

117 PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN AN NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2022 

* Số lượng tài liệu: 2,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

118 UBND HUYỆN HOÀI NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-2010 

* Số lượng tài liệu: 17,85 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS, 

CSDL 

119 
BAN QUAN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 

HUYỆN HOÀI NHƠN 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2001-2018 

* Số lượng tài liệu: 1,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

120 PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN HOÀI NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2012 

* Số lượng tài liệu: 0,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

121 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN HOÀI NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1989-2012 

* Số lượng tài liệu: 5,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 



122 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HOÀI NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1981-2015 

* Số lượng tài liệu: 2,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

123 UBND HUYỆN HOÀI ÂN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1975-2015 

* Số lượng tài liệu: 16,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS, 

CSDL 

124 PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN HOÀI ÂN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-2012 

* Số lượng tài liệu: 3,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

125 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HOÀI ÂN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1996-2012 

* Số lượng tài liệu: 2,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

126 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN HOÀI ÂN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1999-2009 

* Số lượng tài liệu: 2,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

127 PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG HUYỆN HOÀI ÂN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2017 

* Số lượng tài liệu: 6,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

128 PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN HOÀI ÂN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2009-2017 

* Số lượng tài liệu: 01 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

129 THANH TRA HUYỆN HOÀI ÂN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2016 

* Số lượng tài liệu: 0,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

130 Y TẾ HUYỆN HOÀI ÂN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2006-2015 

* Số lượng tài liệu: 0,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

MLHS 



* Tình trạng vật lý: tốt 

131 UBND HUYỆN PHÙ CÁT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-2019 

* Số lượng tài liệu: 46.85 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS, 

CSDL 

132 VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN PHÙ CÁT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1993-2008 

* Số lượng tài liệu: 3,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS, 

CSDL 

133 CHI CỤC THUẾ HUYỆN PHÙ CÁT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1981-2008 

* Số lượng tài liệu: 2,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

134 PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN PHÙ CÁT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2017 

* Số lượng tài liệu: 2,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

135 PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN PHÙ CÁT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2014-2023 

* Số lượng tài liệu: 5,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

136 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHÙ CÁT 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1998-2016 

* Số lượng tài liệu: 6,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

137 UBND HUYỆN PHÙ MỸ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1980-2020 

* Số lượng tài liệu: 30.42 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS, 

CSDL 

138 PHÒNG NỘI VỤ LAO ĐỘNG XÃ HỘI HUYỆN PHÙ MỸ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1975-2007 

* Số lượng tài liệu: 1,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt  

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 



139 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHÙ MỸ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1978-2014 

* Số lượng tài liệu: 0,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

140 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN PHÙ M 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1991-2008 

* Số lượng tài liệu: 0,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

141 
PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN PHÙ 

MỸ 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1995-2015 

* Số lượng tài liệu: 0,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

142 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2015-2024 

* Số lượng tài liệu: 3,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

143 UBND THÀNH PHỐ QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-2023 

* Số lượng tài liệu: 33,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS, 

CSDL 

144 VĂN PHÒNG HĐND&UBND THÀNH PHỐ QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2015-2023 

* Số lượng tài liệu: 5,27 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

145 
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ QUY 

NHƠN 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1996-2013 

* Số lượng tài liệu: 0,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

146 BAN QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2010 

* Số lượng tài liệu: 1,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

147 PHÒNG KINH TẾ THÀNH PHỐ QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2013 

* Số lượng tài liệu: 0,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

MLHS 



* Tình trạng vật lý: tốt 

148 PHÒNG TƯ PHÁP THÀNH PHỐ QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2025 

* Số lượng tài liệu: 5,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

149 THI ĐUA KHEN THƯỞNG THÀNH PHỐ QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1984-2006 

* Số lượng tài liệu: 5,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

150 ĐÀI TRUYỀN THANH THÀNH PHỐ QUY NHƠN  
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1999-2018 

* Số lượng tài liệu: 01 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

151 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2002-2009 

* Số lượng tài liệu: 1,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

152 PHÒNG TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-2001 

* Số lượng tài liệu: 0,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

153 PHÒNG NỘI VỤ LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1981-2025 

* Số lượng tài liệu: 5,27 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

154 PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1994-2008 

* Số lượng tài liệu: 0,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

155 
PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ 

QUY NHƠN 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1998-2008 

* Số lượng tài liệu: 0,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 



156 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ QUY NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1984-2009 

* Số lượng tài liệu: 1,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

157 

  

PHÒNG VĂN HÓA – THÔNG TIN THÀNH PHỐ QUY NHƠN 

  

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2014 

* Số lượng tài liệu: 0,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt  

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

158 
TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ 

QUY NHƠN 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1994-2014 

* Số lượng tài liệu: 0,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

159 UBND HUYỆN TUY PHƯỚC 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1977-2009 

* Số lượng tài liệu: 37,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS, 

CSDL 

160 PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN TUY PHƯỚC 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2010 

* Số lượng tài liệu: 0,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

161 THANH TRA NHÀ NƯỚC HUYỆN TUY PHƯỚC 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1977-2010 

* Số lượng tài liệu: 0,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

162 

PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN TUY 

PHƯỚC 

  

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2021 

* Số lượng tài liệu: 02 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

163 
  

PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG HUYỆN TUY PHƯỚC 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1995-2015 

* Số lượng tài liệu: 0,43 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

164 

  

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN TUY PHƯỚC 

  

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1995-2010 

* Số lượng tài liệu: 1,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

MLHS 



* Tình trạng vật lý: tốt 

165 
PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TUY 

PHƯỚC 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2019 

* Số lượng tài liệu: 1,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

166 UBND HUYỆN TÂY SƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-2017 

* Số lượng tài liệu: 45,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt  

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS, 

CSDL 

167 PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN TÂY SƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2012 

* Số lượng tài liệu: 0,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

168 PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY SƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2012 

* Số lượng tài liệu: 1,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

169 PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN TÂY SƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1987-2011 

* Số lượng tài liệu: 1,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

170 PHÒNG TÀI CHÍNH VÀ KẾ HOẠCH HUYỆN TÂY SƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1993-2007 

* Số lượng tài liệu: 0,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

171 
PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TÂY 

SƠN 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1991-2018 

* Số lượng tài liệu: 1,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

172 PHÒNG TỔ CHỨC – LAO ĐỘNG HUYỆN TÂY SƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1976-2007 

* Số lượng tài liệu: 0,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 



173 UBND HUYỆN VÂN CANH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1982-2016 

* Số lượng tài liệu: 10,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS, 

CSDL 

174 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VÂN CANH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1996-2015 

* Số lượng tài liệu: 3,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

175 PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG HUYỆN VÂN CANH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2010-2015 

* Số lượng tài liệu: 2,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

176 PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN VÂN CANH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2015 

* Số lượng tài liệu: 01 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

177 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN VÂN CANH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2005-2012 

* Số lượng tài liệu:  1,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

178  UBND HUYỆN VĨNH THẠNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1982-2011 

* Số lượng tài liệu: 12,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS, 

CSDL 

179 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VĨNH THẠNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1988-

2015-2025 

* Số lượng tài liệu: 12,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

180 
PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN 

VĨNH THẠNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2001-

2010; 2009-2022 

* Số lượng tài liệu: 2,42 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt  

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 



181 PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG XÃ HỘI HUYỆN VĨNH THẠNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1991-2011 

* Số lượng tài liệu: 1,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

182 
PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH XÃ HỘI HUYỆN VĨNH 

THẠNH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2009-2010 

* Số lượng tài liệu: 0,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

183 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH THẠNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1986-2003 

* Số lượng tài liệu: 0,14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt  

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

184 PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG HUYỆN VĨNH THẠNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2006-

2011; 2012-2024; 2015-2024. 

* Số lượng tài liệu: 10,13 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

185 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN VĨNH THẠNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1983-

2019; 2011-2024 

* Số lượng tài liệu: 8.85 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

186 THANH TRA HUYỆN VĨNH THANH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2006-2025 

* Số lượng tài liệu: 0,57 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

187 PHÒNG Y TẾ HUYỆN VĨNH THẠNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2016-2024 

* Số lượng tài liệu: 0,42 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

188 CHI CỤC THỦY LỢI BÌNH ĐỊNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2016-

02/2025 

* Số lượng tài liệu: 3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 



189 PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN VĨNH THẠNH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2014 

* Số lượng tài liệu: 1,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

190 PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN HOÀI NHƠN 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2003-2015 

* Số lượng tài liệu: 3,71 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: tốt 

MLHS 

 

CÁC PHÔNG LƯU TRỮ CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH GIA LAI (NĂM 1991-30/6/2025) 

 

Số 

TT 
Phông lưu trữ 

Loại hình tài 

liệu 
Thành phần tài liệu 

Công 

cụ tra 

cứu 

01 PHÔNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PLEIKU 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 2002-2012  

* Số lượng tài liệu: 3,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

02 PHÔNG UBND THỊ XÃ PLEIKU TỈNH GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 12/1991-

1998  

* Số lượng tài liệu: 1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

03 VĂN PHÒNG HĐND-UBND TP.PLEIKU 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 1999-2012  

* Số lượng tài liệu: 48 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

04 PHÔNG TÀI CHÍNH - THƯƠNG NGHIỆP THỊ XÃ PLEIKU 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 1991-1999  

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

05 PHÔNG TÀI CHÍNH - THƯƠNG NGHIỆP THÀNH PHỐ PLEIKU 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 1999-2001  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



06 PHÔNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ PLEIKU 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 2001-2012  

* Số lượng tài liệu: 103,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

07 PHÔNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG XÃ HỘI THỊ XÃ PLEIKU TỈNH GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 1992-1998  

* Số lượng tài liệu: 0,36 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

08 
PHÔNG NỘI VỤ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI THÀNH PHỐ 

PLEIKU 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 1999-2007  

* Số lượng tài liệu: 0,84 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

09 PHÔNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ PLEIKU 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 2008-2012  

* Số lượng tài liệu: 9,36 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

10 PHÔNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THÀNH PHỐ PLEIKU 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 2008-2009  

* Số lượng tài liệu: 75,22 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

11 PHÔNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THỊ XÃ PLEIKU TỈNH GIA LAI  
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 1991-1998  

* Số lượng tài liệu: 1,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

12 PHÔNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ PLEIKU 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 2000-2012  

* Số lượng tài liệu: 59,8 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

13 PHÒNG THANH TRA THÀNH PHỐ PLEIKU 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 1987-2006  

* Số lượng tài liệu: 3,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

14 PHÔNG PHÒNG TƯ PHÁP THÀNH PHỐ PLEIKU 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 2000-2012  

* Số lượng tài liệu: 8,5 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

MLHS 



* Tình trạng vật lý: Tốt 

15 
PHÔNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ PLEIKU TỈNH GIA 

LAI  

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 1992-1998  

* Số lượng tài liệu: 2,8 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

16 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.PLEIKU 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 1999-2009  

* Số lượng tài liệu: 24,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

17 PHÒNG Y TẾ TP.PLEIKU 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 2006-2012  

* Số lượng tài liệu: 1,9 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

18 PHÒNG CÔNG NGHIỆP THỊ XÃ PLEIKU 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời  gian tài liệu: 1997-1998  

* Số lượng tài liệu: 0,8 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

19 HĐND HUYỆN IA PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 1,38 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2003-2015 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

20 UBND HUYỆN IAPA  
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 37,61 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2003-2015 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

21 VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN IA PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 8,64 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2006-2025 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

22 PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN IA PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 17,28 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2008-2019 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

23 PHÒNG NỘI VỤ - LAO ĐỘNG HUYỆN IA PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 0,6 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2004-2008 
MLHS 



* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

24 PHÒNG KINH TẾ HUYỆN IAPA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 0,63 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2003-2008 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

25 PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG HUYỆN IA PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 12,72 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2009-2015 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

26 PHÒNG HẠ TẦNG - KINH TẾ HUYỆN IA PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2005-2008 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

27 PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG HUYỆN IAPA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 0,27 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2003-2007 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

28 PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN IA PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 67,2 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2003-2017 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

29 PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HUYỆN IA PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 7,68 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2007-2017 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

30 PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN IA PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 4,2 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2010-2018 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

31 PHÒNG THANH TRA HUYỆN IA PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 4,64 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2003-2018 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



32 PHÒNG Y TẾ HUYỆN IA PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 1,44 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2007-2018 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

33 PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN IA PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 8,04 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2001-2019 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

34 PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN IA PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 2,76 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2003-2019 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

35 PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HUYỆN IA PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 3,6 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2008-2017 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

36 PHÒNG LAO ĐỘNG, TB & XH HUYỆN IA PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 10,08 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2003-2016 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

37 PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN IA PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 3,36 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2003-2019 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

38 CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN IA PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2003-2007 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

39 TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN IA PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2006-2008 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

40 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN IA PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2006-2008 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

MLHS 



* Tình trạng vật lý: Tốt 

41 HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN IA PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 1,68 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2003-2018 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

42 ĐỘI GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH HUYỆN IA PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 2,04 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2003-2015 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

43 ĐÀI TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH HUYỆN IA PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 4,2 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2010-2018 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

44 TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN IA PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 3,12 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2003-2018 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

45 TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HUYỆN IA PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 2,28 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2009-2018 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

46 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HUYỆN IA PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Số lượng tài liệu: 30,24 mét 

* Thời  gian tài liệu: 2003-2019 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

47 PHÔNG UBND HUYỆN AN KHÊ TỈNH GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2003  

* Số lượng tài liệu:  

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

48 PHÔNG UBND THỊ XÃ AN KHÊ  
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2010  

* Số lượng tài liệu: 4,56 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



49 PHÔNG VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN AN KHÊ  
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1995-2015  

* Số lượng tài liệu: 0,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

50 PHÔNG VĂN PHÒNG HĐND-UBND THỊ XÃ AN KHÊ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2015  

* Số lượng tài liệu: 0,32 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

51 PHÔNG HĐND HUYỆN AN KHÊ TỈNH GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2003  

* Số lượng tài liệu: 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

52 PHÔNG HĐND THỊ XÃ AN KHÊ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2011  

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

53 PHÔNG PHÒNG KINH TẾ HUYỆN AN KHÊ TỈNH GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2003  

* Số lượng tài liệu: 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

54 PHÔNG PHÒNG KINH TẾ THỊ XÃ AN KHÊ TỈNH GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2010  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

55 PHÔNG PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN AN KHÊ TỈNH GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1995-2003  

* Số lượng tài liệu:  

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

56 PHÔNG PHÒNG TƯ PHÁP THỊ XÃ AN KHÊ TỈNH GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2013  

* Số lượng tài liệu: 0,22 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

57 
PHÔNG PHÒNG VĂN HÓA-THÔNG TIN-THỂ THAO HUYỆN AN KHÊ, 

TỈNH GIA LAI 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2003  

* Số lượng tài liệu:  

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

MLHS 



* Tình trạng vật lý: Tốt 

58 
PHÔNG PHÒNG VĂN HÓA-THÔNG TIN-THỂ THAO THỊ XÃ AN KHÊ, 

TỈNH GIA LAI 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2007  

* Số lượng tài liệu: 0,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

59 PHÔNG PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THỊ XÃ AN KHÊ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2011  

* Số lượng tài liệu: 0,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

60 PHÔNG PHÒNG THANH TRA HUYỆN AN KHÊ, TỈNH GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2001  

* Số lượng tài liệu:  

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

61 PHÔNG PHÒNG THANH TRA THỊ XÃ AN KHÊ, TỈNH GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2013  

* Số lượng tài liệu: 0,22 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

62 
PHÔNG PHÒNG NỘI VỤ-LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI AN 

KHÊ, TỈNH GIA LAI 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2003  

* Số lượng tài liệu: 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

63 
PHÔNG PHÒNG NỘI VỤ-LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỊ 

XÃ AN KHÊ 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2007  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

64 PHÔNG NỘI VỤ HUYỆN AN KHÊ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2010  

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

65 PHÒNG NỘI VỤ THỊ XÃ AN KHÊ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2011-2015  

* Số lượng tài liệu: 0,8 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

66 PHÔNG PHÒNG ĐỊA CHÍNH NHÀ ĐẤT HUYỆN AN KHÊ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2003  

* Số lượng tài liệu:  
MLHS 



* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

67 PHÔNG PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỊ XÃ AN KHÊ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2005  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

68 PHÔNG PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN AN KHÊ TỈNH GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2006-2010  

* Số lượng tài liệu: 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

69 PHÔNG PHÒNG GIÁO DỤC THỊ XÃ AN KHÊ TỈNH GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1996-2003  

* Số lượng tài liệu:  

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

70 PHÔNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ AN KHÊ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2006-2011  

* Số lượng tài liệu: 0,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

71 
PHÔNG PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH HUYỆN AN KHÊ, TỈNH GIA 

LAI 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1993-2003  

* Số lượng tài liệu: 0 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

72 
PHÔNG PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH THỊ XÃ AN KHÊ, TỈNH GIA 

LAI 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2013  

* Số lượng tài liệu: 2,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

73 PHÔNG BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ AN KHÊ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1995-2015  

* Số lượng tài liệu: 1,26 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

74 PHÔNG TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ AN KHÊ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2015  

* Số lượng tài liệu: 0,22 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



75 PHÔNG Y TẾ (PHÔNG GIẢI THỂ) 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2006-2021  

* Số lượng tài liệu: 3,48 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

76 PHÔNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THỊ XÃ AN KHÊ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2011-2014  

* Số lượng tài liệu: 0,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

77 PHÔNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PA TỈNH GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1987-2020 

* Số lượng tài liệu: 3,86 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

78 UBND HUYỆN KRÔNG PA TỈNH GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1979-2020 

* Số lượng tài liệu: 55,39 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

79 PHÔNG TỔ CHỨC LĐTB&XH HUYỆN KRÔNG PA GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1977-2004 

* Số lượng tài liệu: 10,68 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

80 PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN KRÔNG PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2016 

* Số lượng tài liệu: 60,72 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

81 PHÒNG NỘI VỤ, LAO ĐỘNG - TB&XH HUYỆN KRÔNG PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2005-2009 

* Số lượng tài liệu: 5,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

82 PHÔNG TÀI CHÍNH THƯƠNG NGHIỆP HUYỆN KRÔNG PA GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2001 

* Số lượng tài liệu: 0,48 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

83 PHÔNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN KRÔNG PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2002-2020 

* Số lượng tài liệu: 102,32 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

MLHS 



* Tình trạng vật lý: Tốt 

84 PHÔNG PHÒNG CÔNG THƯƠNG HUYỆN KRÔNG PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2010 

* Số lượng tài liệu: 2,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

85 PHÒNG KINH TẾ HUYỆN KRÔNG PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1993-2006 

* Số lượng tài liệu: 0,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

86 PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG HUYỆN KRÔNG PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1996-2021 

* Số lượng tài liệu: 54,16 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

87 PHÒNG HẠ TẦNG - KINH TẾ HUYỆN KRÔNG PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1991-2008 

* Số lượng tài liệu: 3,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

88 PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HUYỆN KRÔNG PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2019 

* Số lượng tài liệu: 20,84 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

89 PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN KRÔNG PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2005-2021 

* Số lượng tài liệu: 10,48 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

90 PHÒNG DÂN TỘC TÔN GIÁO HUYỆN KRÔNG PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2006-2025 

* Số lượng tài liệu: 15 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

91 PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN HUYỆN KRÔNG PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2020 

* Số lượng tài liệu: 3,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



92 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KRÔNG PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2022 

* Số lượng tài liệu: 22,44 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

93 PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN KRÔNG PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1988-2021 

* Số lượng tài liệu: 14 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

94 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ PRÔNG TỈNH GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2012  

* Số lượng tài liệu: 0,56 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

95 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ PRÔNG TỈNH GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2012  

* Số lượng tài liệu: 9,78 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

96 VĂN HÓA-THÔNG TIN HUYỆN CHƯ PRÔNG 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2002-2008  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

97 
NỘI VỤ-LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI HUYỆN CHƯ PRÔNG GIA 

LAI 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 

1993;2006;2007  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

98 TỔ CHỨC LAO ĐỘNG XÃ HỘI HUYỆN CHƯ PRÔNG 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-1999  

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

99 LAO ĐỘNG TBXH HUYỆN CHƯ PRÔNG 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008 

* Số lượng tài liệu:  

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

100 PHÒNG NỘI VỤ CHƯ PRÔNG 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2012  

* Số lượng tài liệu: 0,54 mét 
MLHS 



* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

101 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ PRÔNG 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1994-2008; 

2012  

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

102 BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN CHƯ PRÔNG 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2002-2009  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

103 PHÒNG THANH TRA HUYỆN CHƯ PRÔNG 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2002-2012  

* Số lượng tài liệu: 0,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

104 
PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHƯ 

PRÔNG 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2001  

* Số lượng tài liệu: 0,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

105 PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN CHƯ PRÔNG 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2011-2012  

* Số lượng tài liệu: 0,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

106 PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN CHƯ PRÔNG 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1993-2001  

* Số lượng tài liệu: 1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

107 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN AYUNPA TỈNH GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

  * Thời gian tài liệu: 1981-

2005  

  * Số lượng tài liệu: 0,56 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

108 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ AYUN PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2006-2016  

* Số lượng tài liệu: 1,8 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

MLHS 



* Tình trạng vật lý: Tốt 

109 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AYUNPA TỈNH GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1977-2007 

* Số lượng tài liệu: 8,04 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

110 UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ AYUN PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2017  

* Số lượng tài liệu: 75,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

111 
PHÔNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN AYUN PA TỈNH GIA 

LAI 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-

4/2007  

* Số lượng tài liệu: 1,32 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

112 
PHÔNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THỊ XÃ AYUN PA TỈNH GIA 

LAI 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2016  

* Số lượng tài liệu: 81,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

113 PHÔNG TÀI CHÍNH - THƯƠNG NGHIỆP HUYỆN AYUN PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-

10/2001  

* Số lượng tài liệu: 1,32 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

114 PHÔNG PHÒNG HẠ TẦNG KINH TẾ HUYỆN AYUN PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2006-

5/2007  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

115 PHÔNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THỊ XÃ AYUN PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2009  

* Số lượng tài liệu: 21,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

116 PHÔNG PHÒNG NỘI VỤ- THƯƠNG BINH&XÃ HỘI HUYỆN AYUN PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-

5/2008  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

MLHS 



* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

117 PHÔNG PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN AYUN PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 6/2008-

2018  

* Số lượng tài liệu: 0,96 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

118 PHÒNG NỘI VỤ THỊ XÃ AYUN PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2018  

* Số lượng tài liệu: 26,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

119 
PHÒNG NỘI VỤ, LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH&XÃ HỘI THỊ XÃ AYUN 

PA 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1999-2007  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

120 
PHÔNG PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN 

AYUN PA 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1993-2002  

* Số lượng tài liệu: 0,96 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

121 PHÒNG HẠ TẦNG HUYỆN AYUN PA  
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2002-2025  

* Số lượng tài liệu: mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

122 PHÔNG PHÒNG KINH TẾ HUYỆN AYUN PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2001-

4/2007  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

123 PHÔNG PHÒNG KINH TẾ THỊ XÃ AYUN PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 5/2007-

2016 

* Số lượng tài liệu: 8,52 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

124 PHÔNG PHÒNG Y TẾ HUYỆN AYUN PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1999-2006  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét MLHS 



* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

125 PHÔNG PHÒNG Y TẾ THỊ XÃ AYUN PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2018  

* Số lượng tài liệu: 4,8 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

126 PHÔNG PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN AYUN PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2006  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

127 PHÔNG PHÒNG TƯ PHÁP THỊ XÃ AYUN PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2020 

* Số lượng tài liệu: 1,68 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

128 PHÔNG PHÒNG THANH TRA HUYỆN AYUN PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1988-2006  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

129 PHÔNG PHÒNG THANH TRA THỊ XÃ AYUN PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2016  

* Số lượng tài liệu: 3,36 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

130 PHÔNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN AYUN PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2000-2006  

* Số lượng tài liệu: 0,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

131 PHÔNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ  AYUN PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2019  

* Số lượng tài liệu: 8,88 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

132 PHÔNG PHÒNG DÂN TỘC - TÔN GIÁO HUYỆN AYUN PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2005-2006  

* Số lượng tài liệu: 0,72 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



133 PHÔNG PHÒNG DÂN TỘC - TÔN GIÁO THỊ XÃ AYUN PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2016  

* Số lượng tài liệu: 2,5 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

134 PHÔNG PHÒNG DÂN TỘC THỊ XÃ AYUN PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2010-2016  

* Số lượng tài liệu: 2,76 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

134 PHÔNG PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THỊ XÃ AYUN PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2018  

* Số lượng tài liệu: 8,88 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

135 PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN AYUN PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1982-2006  

* Số lượng tài liệu: 1,32 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

136 PHÔNG PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH THỊ XÃ AYUN PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2020  

* Số lượng tài liệu: 6,84 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

137 PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THỊ XÃ AYUN PA 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2007-2017  

* Số lượng tài liệu: 1,08 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

138 PHÔNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KBANG TỈNH GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2024  

* Số lượng tài liệu: 1,98 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

139 PHÔNG ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KBANG TỈNH GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2024  

* Số lượng tài liệu: 21,74 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

140 PHÔNG THANH TRA HUYỆN KBANG TỈNH GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2006  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

MLHS 



* Tình trạng vật lý: Tốt 

141 PHÔNG TƯ PHÁP HUYỆN KBANG TỈNH GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1999-2006  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

142 
PHÔNG VĂN HÓA THÔNG TIN VÀ THỂ DỤC THỂ THAO HUYỆN 

KBANG 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2006  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

143 PHÔNG VĂN HÓA THÔNG TIN HUYỆN KBANG 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2011  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

144 
PHÔNG NỘI VỤ-LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN 

KBANG TỈNH GIA LAI 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2008  

* Số lượng tài liệu: 0,48 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

145 PHÒNG LAO ĐỘNG TB&XH HUYỆN KBANG 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2011  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

146 PHÔNG NỘI VỤ HUYỆN KBANG TỈNH GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2014  

* Số lượng tài liệu: 20,82 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

147 PHÔNG VĂN PHÒNG HĐND HUYỆN KBANG TỈNH GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1993-2008  

* Số lượng tài liệu: 0,11 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

148 VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN KBANG 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2009-2024  

* Số lượng tài liệu: 0,52 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



149 PHÔNG CÔNG THƯƠNG HUYỆN KBANG TỈNH GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1998-2008  

* Số lượng tài liệu: 1,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

150 
PHÔNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN 

KBANG TỈNH GIA LAI 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2011  

* Số lượng tài liệu: 0,36 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

151 PHÔNG PHÒNG GD&ĐT HUYỆN KBANG TỈNH GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2013  

* Số lượng tài liệu: 0,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

152 PHÒNG ĐỊA CHÍNH HUYỆN KBANG 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2001  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

153 PHÒNG ĐỊA CHÍNH NHÀ ĐẤT HUYỆN KBANG 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2002-2003  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

154 PHÒNG TÀI CHÍNH THƯƠNG NGHIỆP GIA LAI HUYỆN KBANG 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-2001  

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

155 PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN KBANG 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2001-2008  

* Số lượng tài liệu: 0,24 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

156 PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG HUYỆN KBANG 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2009-2011  

* Số lượng tài liệu: 1,44 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

157 PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN KBANG 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2006-2011  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

MLHS 



* Tình trạng vật lý: Tốt 

158 HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG VÀ TÁI ĐỊNH CANH HUYỆN KBANG 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2014  

* Số lượng tài liệu: 12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

159 PHÔNG THANH TRA HUYỆN IA GRAI TỈNH GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1996-2018  

* Số lượng tài liệu: 2,74 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

160 PHÔNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ PĂH TỈNH GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1991-1996  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

161 PHÔNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN IA GRAI TỈNH GIA LAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2015  

* Số lượng tài liệu: 1,16 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

162 PHÔNG UBND HUYỆN IA GRAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1996-2015  

* Số lượng tài liệu: 36,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

163 PHÔNG PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH HUYỆN CHƯ PĂH CŨ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1992-1997  

* Số lượng tài liệu: 0,12 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

164 PHÔNG PHÒNG TÀI CHÍNH-THƯƠNG NGHIỆP HUYỆN IA GRAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2001  

* Số lượng tài liệu: 1,54 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

165 PHÔNG PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH HUYỆN IA GRAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2002-2018  

* Số lượng tài liệu: 56,74 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

166 PHÔNG PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN IA GRAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2011-2018  

* Số lượng tài liệu: 0,6 mét 
MLHS 



* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

167 PHÔNG PHÒNG Y TẾ HUYỆN IA GRAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2005-2021  

* Số lượng tài liệu: 2,28 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

168 PHÒNG GIAO THÔNG - CÔNG NGHIỆP HUYỆN IA GRAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1998-2001  

* Số lượng tài liệu: 0,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

169 PHÒNG CÔNG THƯƠNG HUYỆN IA GRAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-

T1/2011  

* Số lượng tài liệu: 0,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

170 PHÒNG KINH TẾ HUYỆN IA GRAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2002-2007  

* Số lượng tài liệu: 0,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

171 PHÒNG HẠ TẦNG KINH TẾ HUYỆN IA GRAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2005-2008  

* Số lượng tài liệu: 0,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

172 PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG HUYỆN IA GRAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2010-2013  

* Số lượng tài liệu: 1,8 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

173 PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ HUYỆN IA GRAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1979-2018  

* Số lượng tài liệu: 28,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

174 PHÒNG TỔ CHỨC, LAO ĐỘNG - TB&XH HUYỆN CHƯ PĂH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu:  

* Số lượng tài liệu: 0,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



175 PHÒNG TỔ CHỨC, LAO ĐỘNG - XÃ HỘI HUYỆN CHƯ PĂH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1993-1996  

* Số lượng tài liệu: 0,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

176 PHÒNG NỘI VỤ - LAO ĐỘNG, TB VÀ XH HUYỆN IA GRAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1998-2003  

* Số lượng tài liệu: 0,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

177 PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG HUYỆN IA GRAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1998-2003  

* Số lượng tài liệu: 0,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

178 PHÒNG TỔ CHỨC, LAO ĐỘNG - TB&XH HUYỆN IA GRAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2008  

* Số lượng tài liệu: 4,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

179 PHÒNG LAO ĐỘNG TB&XH HUYỆN IA GRAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2018  

* Số lượng tài liệu: 19,2 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

180 PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN IA GRAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2016  

* Số lượng tài liệu: 42,5 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

181 PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HUYỆN IA GRAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2016  

* Số lượng tài liệu: 9 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

182 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CHƯ PĂH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1979-1996  

* Số lượng tài liệu: 0,3 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

183 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN IA GRAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2009  

* Số lượng tài liệu: 53,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

MLHS 



* Tình trạng vật lý: Tốt 

184 PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN CHƯ PĂH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1993-1996  

* Số lượng tài liệu: 0,1 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

185 PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN IA GRAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2018  

* Số lượng tài liệu: 0,8 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

186 PHÒNG VĂN HÓA, KHOA HỌC VÀ THÔNG TIN HUYỆN IA GRAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2001-2018  

* Số lượng tài liệu: 1,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

187 PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN IA GRAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2001-2018  

* Số lượng tài liệu: 2,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

188 PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN IA GRAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu:  

* Số lượng tài liệu: 10,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

189 PHÒNG DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO HUYỆN IA GRAI 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2001-2018  

* Số lượng tài liệu: 4,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

190 PHÔNG UBND HUYỆN CHƯ PĂH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2017  

* Số lượng tài liệu: 72,44 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

191 PHÔNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ PĂH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1994-2015  

* Số lượng tài liệu: 2,04 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

192 PHÔNG VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN CHƯ PĂH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1998-2018  

* Số lượng tài liệu: 0,82 mét 
MLHS 



* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

193 PHÔNG PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN CHƯ PĂH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1995-2018  

* Số lượng tài liệu: 53,58 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

194 PHÔNG PHÒNG Y TẾ HUYỆN CHƯ PĂH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2005-2020  

* Số lượng tài liệu: 2,62 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

195 PHÔNG PHÒNG THANH TRA HUYỆN CHƯ PĂH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2001-2017  

* Số lượng tài liệu: 5,32 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

196 PHÔNG PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN HUYỆN CHƯ PĂH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2017  

* Số lượng tài liệu: 2,22 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

197 PHÔNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HUYỆN CHƯ PĂH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2006-2008  

* Số lượng tài liệu: 12,82 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

198 PHÒNG NÔNG NGHIỆP HUYỆN CHƯ PĂH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2017  

* Số lượng tài liệu: 0,4 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

199 
PHÔNG PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN 

CHƯ PĂH 

Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2017  

* Số lượng tài liệu: 2,02 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

200 PHÒNG TỔ CHỨC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI HUYỆN CHƯ PĂH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: Không rõ 

năm  

* Số lượng tài liệu: 0,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 



201 PHÒNG CÔNG THƯƠNG HUYỆN CHƯ PĂH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2008-2010  

* Số lượng tài liệu: 1,8 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

202 PHÒNG HẠ TẦNG - KINH TẾ HUYỆN CHƯ PĂH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2008  

* Số lượng tài liệu: 39,8 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

203 PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG HUYỆN CHƯ PĂH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2010-2017  

* Số lượng tài liệu: 1,9 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

204 PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN CHƯ PĂH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2001-2020  

* Số lượng tài liệu: 72,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

205 PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN CHƯ PĂH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2011-2016  

* Số lượng tài liệu: 0,9 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

206 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CHƯ PĂH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2005-2018  

* Số lượng tài liệu: 12,8 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

207 PHÒNG TÀI CHÍNH THƯƠNG NGHIỆP HUYỆN CHƯ PĂH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1997-2001  

* Số lượng tài liệu: 2,7 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

208 PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN CHƯ PĂH 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 2004-2017  

* Số lượng tài liệu: 2,9 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

* Tình trạng vật lý: Tốt 

MLHS 

209 PHÔNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC CƠ 
Tài liệu hành 

chính (giấy) 

* Thời gian tài liệu: 1991-2013  

* Số lượng tài liệu: 7,6 mét 

* Ngôn ngữ tài liệu: Tiếng Việt 

MLHS 



* Tình trӴng vԀt lý: T t֝ 

210 PHÔNG UBND HUY N֒ ņִC Cҹ 
Tài li u֓ hành 

chính (giӸy) 

* Th i֩ gian tài li u֓: 1991-2013  

* S  ֝lҼ֯ng tài li u֓: 32,3 mét 

* Ngôn ng  ֻtài li u֓: TiԒng Vi t֓ 

* Tình trӴng vԀt lý: T t֝ 

MLHS 

211 PHÔNG THANH TRA HUY N֒ ņִC Cҹ 
Tài li u֓ hành 

chính (giӸy) 

* Th i֩ gian tài li u֓: 1996-2015  

* S  ֝lҼ֯ng tài li u֓: 4,04 mét 

* Ngôn ng  ֻtài li u֓: TiԒng Vi t֓ 

* Tình trӴng vԀt lý: T t֝ 

MLHS 

212 PHÔNG TÀI CHÍNH-Kԑ HOӳCH HUY N֒ ņִC Cҹ 
Tài li u֓ hành 

chính (giӸy) 

* Th i֩ gian tài li u֓: 1995-2015  

* S  ֝lҼ֯ng tài li u֓: 19,96 mét 

* Ngôn ng  ֻtài li u֓: TiԒng Vi t֓ 

* Tình trӴng vԀt lý: T t֝ 

MLHS 

213 PHÔNG GIÁO D Cְ Vê ņêO TӳO HUY N֒ ņִC Cҹ 
Tài li u֓ hành 

chính (giӸy) 

* Th i֩ gian tài li u֓: 1991-2015 

* S  ֝lҼ֯ng tài li u֓: 5,72 mét 

* Ngôn ng  ֻtài li u֓: TiԒng Vi t֓ 

* Tình trӴng vԀt lý: T t֝ 

MLHS 

214 PHÔNG N I֤ V  ְLAO ņN֤G THһҹNG BINH Xë HI֤ HUY N֒ ņִC Cҹ 
Tài li u֓ hành 

chính (giӸy) 

* Th i֩ gian tài li u֓: 1991-2007  

* S  ֝lҼ֯ng tài li u֓: 0,24 mét 

* Ngôn ng  ֻtài li u֓: TiԒng Vi t֓ 

* Tình trӴng vԀt lý: T t֝ 

MLHS 

215 PHÒNG N I֤ V  ְ- LAO ņN֤G VÀ XÃ H I֤ HUY N֒ ņִC Cҹ 
Tài li u֓ hành 

chính (giӸy) 

* Th i֩ gian tài li u֓: 1991-2008  

* S  ֝lҼ֯ng tài li u֓: 5 mét 

* Ngôn ng  ֻtài li u֓: TiԒng Vi t֓ 

* Tình trӴng vԀt lý: T t֝ 

MLHS 

216 PHÔNG N I֤ V  ְHUY N֒ ņִC Cҹ 
Tài li u֓ hành 

chính (giӸy) 

* Th i֩ gian tài li u֓: 2008-2024  

* S  ֝lҼ֯ng tài li u֓: 4,36 mét 

* Ngôn ng  ֻtài li u֓: TiԒng Vi t֓ 

* Tình trӴng vԀt lý: T t֝ 

MLHS 

217 PHďNG LAO ņN֤G, THһҹNG BINH Vê Xë HI֤ HUY N֒ ņִC Cҹ 
Tài li u֓ hành 

chính (giӸy) 

* Th i֩ gian tài li u֓: 2008-2015  

* S  ֝lҼ֯ng tài li u֓: 4 mét 

* Ngôn ng  ֻtài li u֓: TiԒng Vi t֓ 

* Tình trӴng vԀt lý: T t֝ 

MLHS 


